KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CAO ĐẲNG TOÀN KHÓA 2019
KHOA CƠ KHÍ
NGÀNH: BẢO TRÌ HỆ THỐNG THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
MÃ NGÀNH: 6520155
	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Tên môn học:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	3
	CKC102
	Vẽ kỹ thuật
	4(3,1,7)
	
	

	4
	CKC101
	An toàn lao động 
	2(2,0,4)
	
	

	5
	CKC112
	Thực hành Nguội 
	2(0,2,1)
	CK101(b)
	

	6
	CKC104
	Vật liệu học
	2(2,0,4)
	CK100(b)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	24
	
	

	1
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	2
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	3
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	4
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	5
	CKC105
	Cơ kỹ thuật
	3(3,0,6)
	
	

	6
	CKC103
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	2(2,0,4)
	
	

	7
	DDC189
	Kỹ thuật điện
	2(2,0,4)
	
	

	8
	CKC113
	Thực hành Hàn 
	2(0,2,1)
	CK101(a)
	

	9
	CKC139
	Công nghệ Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	19
	
	

	1
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	
	

	2
	CKC106
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	4(4,0,8)
	
	

	3
	CKC119
	Đồ án Nguyên lý - Chi tiết máy
	1(0,1,0)
	
	

	4
	DDC105
	Điện tử cơ bản
	2(2,0,4)
	
	

	5
	CKC140
	Chuyên đề Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	1(0,1,0)
	CK117(a)
	

	6
	DDC108
	Thực hành Điện cơ bản
	2(0,2,1)
	
	

	7
	CKC137
	Trang bị điện trong hệ thống thiết bị công nghiệp
	2(2,0,4)
	
	

	8
	CKC142
	Thực hành Tiện cơ bản
	2(0,2,1)
	
	

	9
	CKC143
	Thực hành Phay cơ bản (**)
	2(0,2,1)
	
	Học tập ngoài DN

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 5 môn học)
	4
	
	

	1
	DDC110
	Lập trình PLC
	2(2,0,4)
	
	

	2
	CKC145
	Lập trình CNC
	2(2,0,4)
	
	

	3
	CKC111
	Thiết kế CAD cơ bản
	2(2,0,4)
	
	

	4
	DDC183
	Đo lường và cảm biến
	2(2,0,4)
	
	

	5
	CKC146
	Công nghệ chế tạo máy
	2(2,0,4)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	19
	
	

	Môn học bắt buộc
	15
	
	

	1
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	2
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	
	

	3
	CKC122
	Máy cắt kim loại
	2(2,0,4)
	
	

	4
	CKC138
	Quản lý và kỹ thuật bảo trì
	2(2,0,4)
	
	

	5
	CKC141
	Thực hành Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp (**)
	4(0,4,2)
	CK117(a)
	Học tập ngoài DN

	6
	CKC144
	Đồ án Quản lý và kỹ thuật bảo trì
	1(0,1,0)
	CK143(b)
	

	7
	CKC109
	Kỹ thuật thủy lực - khí nén
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 3 môn học)
	4
	
	

	1
	CKC118
	Thực hành CNC cơ bản (**)
	2(0,2,1)
	CK145(a)
	Học tập ngoài DN

	2
	DDC111
	Thực hành Lập trình PLC (**)
	2(0,2,1)
	DDT195(a)
	Học tập ngoài DN

	3
	DDC102
	Thực hành Đo lường và cảm biến (**)
	2(0,2,1)
	DDT196(a)
	Học tập ngoài DN

	Học kỳ 5
	6
	
	

	1
	CKC121
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	
	

	
	Tổng cộng
	90
	
	





KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CAO ĐẲNG TOÀN KHÓA 2019
KHOA CƠ KHÍ
NGÀNH: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
MÃ NGÀNH: 6510212
	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Tên môn học:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	3
	CKC102
	Vẽ kỹ thuật
	4(3,1,7)
	
	

	4
	CKC101
	An toàn lao động
	2(2,0,4)
	
	

	5
	CKC112
	Thực hành Nguội
	2(0,2,1)
	CK101(b)
	

	6
	CKC104
	Vật liệu học
	2(2,0,4)
	CK100(b)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	23
	
	

	1
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	2
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	3
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	4
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	5
	CKC105
	Cơ kỹ thuật
	3(3,0,6)
	
	

	6
	CKC103
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	2(2,0,4)
	
	

	7
	CKC113
	Thực hành Hàn
	2(0,2,1)
	CK101(a)
	

	8
	CKC114
	Thực hành Tiện cơ bản
	3(0,3,2)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	20
	
	

	1
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	
	

	2
	CKC106
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	4(4,0,8)
	
	

	3
	CKC110
	Lập trình CNC
	3(3,0,6)
	
	

	4
	CKC132
	Thực hành Tiện nâng cao (**)
	3(0,3,2)
	CK161(a)
	Học tập ngoài DN

	5
	CKC116
	Thực hành Phay cơ bản (**)
	3(0,3,2)
	
	Học tập ngoài DN

	6
	CKC107
	Công nghệ chế tạo máy
	4(4,0,8)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 6 môn)
	4
	
	

	1
	CKC109
	Kỹ thuật thủy lực - khí nén
	2(2,0,4)
	
	

	2
	CKC122
	Máy cắt kim loại
	2(2,0,4)
	
	

	3
	CKC125
	Đồ gá
	2(2,0,4)
	
	

	4
	CKC126
	Trang bị điện trong máy cắt kim loại
	2(2,0,4)
	
	

	5
	CKC134
	Kỹ thuật chế tạo
	2(2,0,4)
	
	

	6
	DDC110
	Lập trình PLC
	2(2,0,4)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	19
	
	

	Môn học bắt buộc
	15
	
	

	1
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	2
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	
	

	3
	CKC108
	Nguyên lý cắt kim loại
	2(2,0,4)
	
	

	4
	CKC111
	Thiết kế CAD cơ bản
	2(2,0,4)
	
	

	5
	CKC118
	Thực hành CNC cơ bản (**)
	2(0,2,1)
	CK128(a)
	Học tập ngoài DN

	6
	CKC119
	Đồ án Nguyên lý - Chi tiết máy
	1(0,1,0)
	CK121(a)
	

	7
	CKC120
	Đồ án Công nghệ chế tạo máy
	1(0,1,0)
	CK125(a)
	

	8
	CKC133
	Thực hành Phay nâng cao (**)
	3(0,3,2)
	CK162(a)
	Học tập ngoài DN

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	
	

	1
	CKC129
	Thực hành CNC nâng cao
	2(0,2,1)
	CK155(a)
	

	2
	CKC135
	Thực hành sửa chữa máy công cụ
	2(0,2,1)
	CK126(a)
	

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 4 môn học)
	2
	
	

	1
	CKC127
	Các phương pháp gia công cơ khí hiện đại
	2(2,0,4)
	
	

	2
	CKC123
	Thiết kế CAD nâng cao
	2(2,0,4)
	
	

	3
	CKC128
	Hệ thống FMS và CIM
	2(2,0,4)
	
	

	4
	CKC131
	Quá trình thiết kế kỹ thuật
	2(2,0,4)
	
	

	Học kỳ 5
	6
	
	

	1
	CKC121
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	
	

	
	Tổng cộng
	90
	
	





KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CAO ĐẲNG TOÀN KHÓA 2019
KHOA CƠ KHÍ
NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
MÃ NGÀNH: 6510201
	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Tên môn học:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	3
	CKC102
	Vẽ kỹ thuật
	4(3,1,7)
	
	

	4
	CKC101
	An toàn lao động
	2(2,0,4)
	
	

	5
	CKC112
	Thực hành Nguội
	2(0,2,1)
	CK101(b)
	

	6
	CKC104
	Vật liệu học
	2(2,0,4)
	CK100(b)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	23
	
	

	1
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	2
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	3
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	4
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	5
	CKC105
	Cơ kỹ thuật
	3(3,0,6)
	
	

	6
	CKC103
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	2(2,0,4)
	
	

	7
	CKC113
	Thực hành Hàn
	2(0,2,1)
	CK101(a)
	

	8
	CKC114
	Thực hành Tiện cơ bản
	3(0,3,2)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	20
	
	

	1
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	
	

	2
	CKC106
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	4(4,0,8)
	
	

	3
	CKC119
	Đồ án Nguyên lý - Chi tiết máy
	1(0,1,0)
	CK121(b)
	

	4
	CKC110
	Lập trình CNC
	3(3,0,6)
	
	

	5
	CKC115
	Thực hành Tiện nâng cao (**)
	2(0,2,1)
	CK161(a)
	Học tập ngoài DN

	6
	CKC116
	Thực hành Phay cơ bản (**)
	3(0,3,2)
	
	Học tập ngoài DN

	7
	CKC107
	Công nghệ chế tạo máy
	4(4,0,8)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 6 môn học)
	4
	
	

	1
	CKC122
	Máy cắt kim loại
	2(2,0,4)
	
	

	2
	CKC125
	Đồ gá
	2(2,0,4)
	
	

	3
	CKC126
	Trang bị điện trong máy cắt kim loại
	2(2,0,4)
	
	

	4
	CKC124
	Chế tạo phôi
	2(2,0,4)
	
	

	5
	CKC128
	Hệ thống FMS và CIM
	2(2,0,4)
	
	

	6
	DDC110
	Lập trình PLC
	2(2,0,4)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	19
	
	

	Môn học bắt buộc
	15
	
	

	1
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	2
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	
	

	3
	CKC108
	Nguyên lý cắt kim loại
	2(2,0,4)
	
	

	4
	CKC109
	Kỹ thuật thủy lực - khí nén
	2(2,0,4)
	
	

	5
	CKC111
	Thiết kế CAD cơ bản
	2(2,0,4)
	
	

	6
	CKC118
	Thực hành CNC cơ bản (**)
	2(0,2,1)
	CK128(a)
	Học tập ngoài DN

	7
	CKC120
	Đồ án Công nghệ chế tạo máy
	1(0,1,0)
	CK125(a)
	

	8
	CKC117
	Thực hành Phay nâng cao (**)
	2(0,2,1)
	CK162(a)
	Học tập ngoài DN

	Môn học tự chọn(chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	
	

	1
	CKC129
	Thực hành CNC nâng cao
	2(0,2,1)
	CK155(a)
	

	2
	CKC130
	Thực hành sửa chữa cơ khí
	2(0,2,1)
	CK126(a)
	

	Môn học tự chọn(chọn 1 trong 3 môn học)
	2
	
	

	1
	CKC127
	Các phương pháp gia công cơ khí hiện đại
	2(2,0,4)
	
	

	2
	CKC123
	Thiết kế CAD nâng cao
	2(2,0,4)
	
	

	3
	CKC131
	Quá trình thiết kế kỹ thuật
	2(2,0,4)
	
	

	Học kỳ 5
	6
	
	

	1
	CKC121
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	
	

	
	Tổng cộng
	90
	
	





KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CAO ĐẲNG TOÀN KHÓA 2019
KHOA CƠ KHÍ
NGÀNH: CẮT GỌT KIM LOẠI
MÃ NGÀNH: 6520121
	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Tên môn học:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	3
	CKC102
	Vẽ kỹ thuật
	4(3,1,7)
	
	

	4
	CKC101
	An toàn lao động
	2(2,0,4)
	
	

	5
	CKC112
	Thực hành Nguội
	2(0,2,1)
	CK101(b)
	

	6
	CKC104
	Vật liệu học
	2(2,0,4)
	CK100(b)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	23
	
	

	1
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	2
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	3
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	4
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	5
	CKC105
	Cơ kỹ thuật
	3(3,0,6)
	
	

	6
	CKC103
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	2(2,0,4)
	
	

	7
	CKC113
	Thực hành Hàn
	2(0,2,1)
	CK101(a)
	

	8
	CKC114
	Thực hành Tiện cơ bản
	3(0,3,2)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	20
	
	

	1
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	
	

	2
	CKC106
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	4(4,0,8)
	
	

	3
	CKC110
	Lập trình CNC
	3(3,0,6)
	
	

	4
	CKC132
	Thực hành Tiện nâng cao (**)
	3(0,3,2)
	CK161(a)
	Học tập ngoài DN

	5
	CKC116
	Thực hành Phay cơ bản (**)
	3(0,3,2)
	
	Học tập ngoài DN

	6
	CKC107
	Công nghệ chế tạo máy
	4(4,0,8)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 6 môn học)
	4
	
	

	1
	CKC126
	Trang bị điện trong máy cắt kim loại
	2(2,0,4)
	
	

	2
	CKC122
	Máy cắt kim loại
	2(2,0,4)
	
	

	3
	CKC109
	Kỹ thuật thủy lực - khí nén
	2(2,0,4)
	
	

	4
	CKC111
	Thiết kế CAD cơ bản
	2(2,0,4)
	
	

	5
	CKC134
	Kỹ thuật chế tạo
	2(2,0,4)
	
	

	6
	CKC125
	Đồ gá
	2(2,0,4)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	19
	
	

	Môn học bắt buộc
	15
	
	

	1
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	2
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	
	

	3
	CKC136
	Nguyên lý cắt kim loại
	4(4,0,8)
	
	

	4
	CKC118
	Thực hành CNC cơ bản (**)
	2(0,2,1)
	CK128(a)
	Học tập ngoài DN

	5
	CKC119
	Đồ án Nguyên lý - Chi tiết máy
	1(0,1,0)
	CK121(a)
	

	6
	CKC120
	Đồ án Công nghệ chế tạo máy
	1(0,1,0)
	CK125(a)
	

	7
	CKC133
	Thực hành Phay nâng cao (**)
	3(0,3,2)
	CK162(a)
	Học tập ngoài DN

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	
	

	1
	CKC129
	Thực hành CNC nâng cao
	2(0,2,1)
	CK155(a)
	

	2
	CKC135
	Thực hành sửa chữa máy công cụ
	2(0,2,1)
	CK126(a)
	

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 4 môn học)
	2
	
	

	1
	CKC127
	Các phương pháp gia công cơ khí hiện đại
	2(2,0,4)
	
	

	2
	CKC131
	Quá trình thiết kế kỹ thuật
	2(2,0,4)
	
	

	3
	CKC128
	Hệ thống FMS và CIM
	2(2,0,4)
	
	

	4
	CKC123
	Thiết kế CAD nâng cao
	2(2,0,4)
	
	

	Học kỳ 5
	6
	
	

	1
	CKC121
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	
	

	
	Tổng cộng
	90
	
	




KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CAO ĐẲNG TOÀN KHÓA 2019
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
NGÀNH: TIẾNG ANH
MÃ NGÀNH: 6220206
	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	3
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	4
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	5
	CBC108
	Ngữ pháp Tiếng Anh 1
	2(2,0,4)
	
	

	6
	CBC112
	Nghe 
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	20
	
	

	Môn học bắt buộc
	16
	
	

	1
	CBC109
	Ngữ pháp Tiếng Anh 2
	2(2,0,4)
	CBC108(a)
	

	2
	CBC110
	Ngữ âm và âm vị  học
	3(3,0,6)
	
	

	3
	CBC113
	Thực hành Nghe 1 (**)
	2(0,2,1)
	CBC112(a)
	

	4
	CBC115
	Nói 1
	2(2,0,4)
	
	

	5
	CBC118
	Đọc 1
	2(2,0,4)
	
	

	6
	CBC121
	Viết
	3(3,0,6)
	
	

	7
	CBC128
	Tiếng Anh Kinh doanh
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 5 môn học)
	4
	
	

	8
	CBC150
	Tiếng Anh Thư điện tử
	2(2,0,4)
	
	

	9
	CBC157
	Tiếng Anh Điện thoại
	2(2,0,4)
	
	

	10
	CBC151
	Tiếng Anh Hội họp
	2(2,0,4)
	
	

	11
	CBC158
	Tiếng Anh Khoa học Sức khỏe
	2(2,0,4)
	
	

	12
	CBC156
	Tiếng Anh Kĩ thuật
	2(2,0,4)
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	24
	
	

	1
	CBC141
	Ngoại ngữ 1
	4(2,2,5)
	
	

	2
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	3
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	4
	CBC111
	Hình vị học
	3(3,0,6)
	
	

	5
	CBC116
	Nói 2
	2(2,0,4)
	CBC115(a)
	

	6
	CBC119
	Đọc 2
	2(2,0,4)
	CBC118(a)
	

	7
	CBC122
	Thực hành Viết 1
	2(0,2,1)
	CBC121(a)
	

	8
	CBC124
	Thực hành Biên dịch 1
	2(0,2,1)
	
	

	9
	CBC114
	Thực hành Nghe 2 (**)
	2(0,2,1)
	CBC113(a)
	

	10
	CBC131
	Đồ án môn học Du lịch
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC142
	Ngoại ngữ 2
	4(2,2,5)
	CBC141(a)
	

	2
	CBC129
	Tiếng Anh Du lịch
	2(0,2,1)
	
	

	3
	CBC117
	Thực hành Nói
	2(0,2,1)
	CBC116(a)
	

	4
	CBC123
	Thực hành Viết 2
	2(0,2,1)
	CBC122(a)
	

	5
	CBC126
	Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (**)
	2(0,2,1)
	
	

	6
	CBC130
	Tiếng Anh Chăm sóc khách hàng
	3(3,0,6)
	
	

	7
	CBC125
	Thực hành Biên dịch 2 (**)
	2(0,2,1)
	CBC124(a)
	

	8
	CBC132
	Đồ án môn học Hành chính – Nhân sự
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 4 môn học)
	4
	
	

	9
	CBC152
	Tiếng Anh Đàm phán
	2(2,0,4)
	
	

	10
	CBC153
	Tiếng Anh Thuyết trình
	2(2,0,4)
	
	

	11
	CBC154
	Tiếng Anh Tiếp thị & quảng cáo
	2(2,0,4)
	
	

	12
	CBC155
	Tiếng Anh Nhà hàng
	2(2,0,4)
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	6
	
	

	1
	CBC133
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	
	Tổng cộng
	90
	
	




KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG TOÀN KHÓA 2019
KHOA CƠ KHÍ
NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
MÃ NGÀNH: 6510201
	TT
	Mã      môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Tên môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC241
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	2
	CTC208
	Giáo dục Chính trị
	2(2,0,4)
	
	

	3
	TTC270
	Tin học
	1(0,1,1)
	
	

	4
	CKC205
	Cơ kỹ thuật
	3(3,0,6)
	
	

	5
	CKC206
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	4(4,0,8)
	
	

	6
	CKC208
	Nguyên lý cắt kim loại
	2(2,0,4)
	
	

	7
	CKC210
	Lập trình CNC
	3(3,0,6)
	
	

	8
	CKC224
	Thực hành Hàn nâng cao (**)
	2(0,2,1)
	
	Học tập ngoài DN

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	17
	
	

	Môn học bắt buộc
	17
	
	

	1
	CBC246
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	1(0,1,1)
	
	

	2
	CTC207
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	3
	CBC245
	Tiếng Anh
	3(1,2,3)
	
	

	4
	CKC207
	Công nghệ chế tạo máy
	3(3,0,6)
	
	

	5
	CKC211
	Thiết kế CAD cơ bản
	2(2,0,4)
	
	

	6
	CKC230
	Thực hành sửa chữa cơ khí
	2(0,2,1)
	
	

	7
	CKC218
	Thực hành CNC cơ bản
	2(0,2,1)
	CKC210(a)
	

	8
	CKC232
	Thực hành Tiện nâng cao (**)
	3(0,3,2)
	
	Học tập ngoài DN

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	10
	
	

	Môn học bắt buộc
	6
	
	

	1
	CKC233
	Thực hành Phay nâng cao (**)
	3(0,3,2)
	
	Học tập ngoài DN

	2
	CKC229
	Thực hành CNC nâng cao (**)
	2(0,2,1)
	CKC218(a)
	Học tập ngoài DN

	3
	CKC220
	Đồ án Công nghệ chế tạo máy
	1(0,1,0)
	CKC207(a)
	

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 3 môn học)
	2
	
	

	1
	CKC227
	Các phương pháp gia công cơ khí hiện đại
	2(2,0,4)
	
	

	2
	CKC223
	Thiết kế CAD nâng cao
	2(2,0,4)
	CKC211(a)
	

	3
	CKC209
	Kỹ thuật thuỷ lực - khí nén 
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	
	

	1
	CKC325
	Thực hành gia công cơ khí hiện đại 
	2(0,2,1)
	
	

	2
	CKC331
	Thực hành CNC gia công nhiều trục
	2(0,2,1)
	
	

	
	
	Tổng cộng
	45
	
	





KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 
CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO TOÀN KHÓA 2019
KHOA CƠ KHÍ
NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
MÃ NGÀNH: 6510201
	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Tên môn học:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC307
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	KTC301
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	3
	CKC302
	Vẽ kỹ thuật
	4(2,2,5)
	
	

	4
	CKC301
	An toàn lao động
	2(2,0,4)
	
	

	5
	CKC304
	Vật liệu học
	2(2,0,4)
	
	

	6
	CKC312
	Thực hành Nguội 
	2(0,2,1)
	CKC301(b)
	

	
	
	Học kỳ 2
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	1
	CBC305
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	2
	CTC304
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	3
	CBC301
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	4
	CKC300
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	2(2,0,4)
	
	

	5
	TTC301
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	6
	CKC305
	Cơ kỹ thuật
	3(3,0,6)
	
	

	7
	CKC303
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	2(2,0,4)
	
	

	8
	CKC313
	Thực hành Hàn cơ bản
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC302
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	
	

	2
	CKC306
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	4(4,0,8)
	
	

	3
	CKC310
	Lập trình CNC
	3(3,0,6)
	
	

	4
	CKC311
	Thiết kế CAD cơ bản
	2(1,1,3)
	
	

	5
	CKC314
	Thực hành Tiện cơ bản
	3(0,3,2)
	
	

	6
	CKC316
	Thực hành Phay cơ bản
	3(0,3,2)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 4 môn học)
	4
	
	

	1
	CKC323
	Thiết kế CAD nâng cao
	2(2,0,4)
	CKC311(a)
	

	2
	CKC357
	Công nghệ khuôn mẫu
	2(2,0,4)
	
	

	3
	CKC326
	Tối ưu hóa quá trình cắt gọt
	2(2,0,4)
	
	

	4
	CKC322
	Máy cắt kim loại
	2(2,0,4)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	19
	
	

	1
	CTC301
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	2
	CBC303
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	
	

	3
	CKC307
	Công nghệ chế tạo máy
	4(4,0,8)
	
	

	4
	CKC308
	Nguyên lý cắt kim loại
	2(2,0,4)
	
	

	5
	CKC309
	Kỹ thuật thủy lực - khí nén
	2(2,0,4)
	
	

	6
	CKC319
	Đồ án Nguyên lý - Chi tiết máy
	1(0,1,0)
	CKC306(a)
	

	7
	CKC327
	Các phương pháp gia công cơ khí hiện đại
	2(2,0,4)
	
	

	8
	CKC315
	Thực hành Tiện nâng cao (**)
	2(0,2,1)
	CKC314(a)
	Học tập ngoài DN

	9
	CKC318
	Thực hành CNC cơ bản
	2(0,2,1)
	CKC310(a)
	

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	
	

	1
	CKC329
	Thực hành CNC nâng cao (**)
	2(0,2,1)
	CKC318(a)
	Học tập ngoài DN

	2
	CKC330
	Thực hành sửa chữa cơ khí (**)
	2(0,2,1)
	CKC312(a)
	Học tập ngoài DN

	
	
	Học kỳ 5
	17
	
	

	Môn học bắt buộc
	15
	
	

	1
	CKC321
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	
	

	2
	CKC317
	Thực hành Phay nâng cao (**)
	2(0,2,1)
	CKC316(a)
	Học tập ngoài DN

	3
	CBC304
	Tiếng Anh 4
	2(2,0,4)
	
	

	4
	CKC320
	Đồ án Công nghệ chế tạo máy
	1(0,1,0)
	CKC307(a)
	

	5
	CKC324
	Thực hành Hàn nâng cao (**)
	2(0,2,1)
	CKC313(a)
	Học tập ngoài DN

	6
	CKC325
	Thực hành gia công cơ khí hiện đại (**)
	2(0,2,1)
	CKC327(a)
	Học tập ngoài DN

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	
	

	1
	CKC328
	Thực hành khuôn mẫu (**)
	2(0,2,1)
	CKC327(a)
	Học tập ngoài DN

	2
	CKC331
	Thực hành CNC gia công nhiều trục (**)
	2(0,2,1)
	CKC318(a)
	Học tập ngoài DN

	
	Tổng cộng
	100
	
	




KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRUNG CẤP TOÀN KHÓA 2019
KHOA CƠ KHÍ
NGÀNH: BẢO TRÌ HỆ THỐNG THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
MÃ NGÀNH: 5520155
	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Tên môn học:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBT404
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	
	

	2
	CBT401
	Toán 1
	4(4,0,8)
	
	

	3
	KTT401
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	4
	CTT402
	Giáo dục Chính trị
	2(1,1,3)
	
	

	5
	CTT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	6
	CBT424
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	7
	CKT401
	An toàn lao động
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	1
	CBT417
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	
	

	2
	CBT405
	Toán 2
	4(4,0,8)
	CBT401(a)
	

	3
	CBT402
	Vật lí 1
	4(4,0,8)
	
	

	4
	CBT408
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	CBT404(a)
	

	5
	CKT402
	Vẽ kỹ thuật
	5(5,0,10)
	
	

	6
	CKT412
	Thực hành Nguội
	1(0,1,1)
	CKT401(a)
	

	7
	CKT413
	Thực hành Hàn
	1(0,1,1)
	CKT401(a)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Học kỳ 3
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	24
	
	

	1
	CBT403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	
	

	2
	CBT409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	CBT405(a)
	

	3
	CBT406
	Vật lí 2
	4(4,0,8)
	CBT402(a)
	

	4
	CBT412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	CBT408(a)
	

	5
	DDT489
	Kỹ thuật Điện
	2(2,0,4)
	
	

	6
	CKT447
	Bài tập lớn Vẽ kỹ thuật
	1(0,1,0)
	CKT402(a)
	

	7
	CKT403
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	3(3,0,6)
	
	

	8
	CKT449
	Thực hành Tiện cơ bản
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	27
	
	

	Môn học bắt buộc
	27
	
	

	1
	CBT407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	CBT403(a)
	

	2
	CBT416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	CBT412(a)
	

	3
	CBT413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	CBT409(a)
	

	4
	CBT410
	Vật lí 3
	4(4,0,8)
	CBT406(a)
	

	5
	TTT4200
	Tin học
	3(1,2,3)
	
	

	6
	CKT439
	Công nghệ bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	3(3,0,6)
	
	

	7
	DDT405
	Điện tử cơ bản
	3(3,0,6)
	
	

	8
	CKT450
	Thực hành Phay cơ bản
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	26
	
	

	Môn học bắt buộc
	24
	
	

	1
	CBT411
	Hóa học 3
	4(4,0,8)
	CBT407(a)
	

	2
	CBT414
	Vật lí 4
	4(4,0,8)
	CBT410(a)
	

	3
	CBT419
	Toán 5
	5(5,0,10)
	CBT413(a)
	

	4
	CBT441
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	5
	DDT408
	Thực hành Điện cơ bản
	2(0,2,1)
	
	

	6
	CKT438
	Quản lý và kỹ thuật bảo trì
	3(3,0,6)
	
	

	7
	CKT440
	Chuyên đề Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	1(0,1,0)
	
	

	8
	DDT499
	Thực hành Bảo trì hệ thống truyền động điện (**)
	2(0,2,1)
	CKT439(a)
	Học tập ngoài DN

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 3 môn học)
	2
	
	

	1
	CKT410
	Lập trình CNC
	2(2,0,4)
	
	

	2
	CKT409
	Kỹ thuật thuỷ lực - khí nén 
	2(2,0,4)
	
	

	3
	DDT410
	Lập trình PLC
	2(2,0,4)
	
	

	
	
	Học kỳ 6
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	20
	
	

	1
	CBT415
	Hóa học 4
	4(4,0,8)
	CBT411(a)
	

	2
	CBT420
	Toán 6
	5(5,0,10)
	CBT419(a)
	

	3
	CBT442
	Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	CBT443(a)
	

	4
	CKT421
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	
	

	5
	CKT457
	Thực hành Bảo trì hệ thống truyền động cơ khí (**)
	2(0,2,1)
	CKT439(a)
	Học tập ngoài DN

	6
	CKT444
	Đồ án chuyên ngành
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	
	

	1
	CKT418
	Thực hành CNC cơ bản
	2(0,2,1)
	CKT410(a)
	

	2
	CKT430
	Thực hành Sửa chữa thiết bị cơ khí
	2(0,2,1)
	
	

	
	Tổng cộng
	139
	
	






KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRUNG CẤP TOÀN KHÓA 2019
KHOA CƠ KHÍ
NGÀNH: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO DỤNG CỤ
MÃ NGÀNH: 5510212
	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Tên môn học:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBT404
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	
	

	2
	CBT401
	Toán 1
	4(4,0,8)
	
	

	3
	KTT401
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	4
	CTT402
	Giáo dục Chính trị
	2(1,1,3)
	
	

	5
	CTT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	6
	CBT424
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	7
	CKT401
	An toàn lao động
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	1
	CBT417
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	
	

	2
	CBT405
	Toán 2
	4(4,0,8)
	CBT401(a)
	

	3
	CBT402
	Vật lí 1
	4(4,0,8)
	
	

	4
	CBT408
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	CBT404(a)
	

	5
	CKT402
	Vẽ kỹ thuật
	5(5,0,10)
	
	

	6
	CKT412
	Thực hành Nguội 
	1(0,1,1)
	CKT401(a)
	

	7
	CKT413
	Thực hành Hàn 
	1(0,1,1)
	CKT401(a)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Học kỳ 3
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	24
	
	

	1
	CBT403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	
	

	2
	CBT409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	CBT405(a)
	

	3
	CBT406
	Vật lí 2
	4(4,0,8)
	CBT402(a)
	

	4
	CBT412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	CBT408(a)
	

	5
	CKT447
	Bài tập lớn Vẽ kỹ thuật
	1(0,1,0)
	CKT402(a)
	

	6
	CKT403
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	4(4,0,8)
	
	

	7
	CKT414
	Thực hành Tiện cơ bản
	3(0,3,2)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	26
	
	

	Môn học bắt buộc
	26
	
	

	1
	CBT407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	CBT403(a)
	

	2
	CBT416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	CBT412(a)
	

	3
	CBT413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	CBT409(a)
	

	4
	CBT410
	Vật lí 3
	4(4,0,8)
	CBT406(a)
	

	5
	TTT4200
	Tin học
	3(1,2,3)
	
	

	6
	CKT404
	Vật liệu học
	4(4,0,8)
	
	

	7
	CKT416
	Thực hành Phay cơ bản
	3(0,3,2)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	25
	
	

	Môn học bắt buộc
	23
	
	

	1
	CBT411
	Hóa học 3
	4(4,0,8)
	CBT407(a)
	

	2
	CBT414
	Vật lí 4
	4(4,0,8)
	CBT410(a)
	

	3
	CBT419
	Toán 5
	5(5,0,10)
	CBT413(a)
	

	4
	CBT441
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	5
	CKT422
	Máy cắt kim loại
	2(2,0,4)
	
	

	6
	CKT453
	Công nghệ chế  tạo dụng cụ 1 
	3(3,0,6)
	
	

	7
	CKT415
	Thực hành Tiện nâng cao (**)
	2(0,2,1)
	CKT414(a)
	Học tập ngoài DN

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 3 môn học)
	2
	
	

	1
	CKT410
	Lập trình CNC
	2(2,0,4)
	
	

	2
	CKT409
	Kỹ thuật thuỷ lực - khí nén 
	2(2,0,4)
	
	

	3
	CKT406
	Nguyên lý – Chi tiết máy
	2(2,0,4)
	
	

	
	
	Học kỳ 6
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	1
	CBT415
	Hóa học 4
	4(4,0,8)
	CBT411(a)
	

	2
	CBT420
	Toán 6
	5(5,0,10)
	CBT419(a)
	

	3
	CBT442
	Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	CBT443(a)
	

	4
	CKT421
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	
	

	5
	CKT454
	Công nghệ chế  tạo dụng cụ 2
	2(2,0,4)
	CKT453(a)
	

	6
	CKT417
	Thực hành Phay nâng cao  (**)
	2(0,2,1)
	CKT416(a)
	Học tập ngoài DN

	7
	CKT448
	Đồ án chuyên ngành
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	
	

	1
	CKT418
	Thực hành CNC cơ bản
	2(0,2,1)
	CKT410(a)
	

	2
	CKT430
	Thực hành Sửa chữa thiết bị cơ khí
	2(0,2,1)
	
	

	
	Tổng cộng
	139
	
	




KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRUNG CẤP TOÀN KHÓA 2019
KHOA CƠ KHÍ
NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
MÃ NGÀNH: 5510201
	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Tên môn học:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBT404
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	
	

	2
	CBT401
	Toán 1
	4(4,0,8)
	
	

	3
	KTT401
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	4
	CTT402
	Giáo dục Chính trị
	2(1,1,3)
	
	

	5
	CTT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	6
	CBT424
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	7
	CKT401
	An toàn lao động
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	1
	CBT417
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	
	

	2
	CBT405
	Toán 2
	4(4,0,8)
	CBT401(a)
	

	3
	CBT402
	Vật lí 1
	4(4,0,8)
	
	

	4
	CBT408
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	CBT404(a)
	

	5
	CKT402
	Vẽ kỹ thuật
	5(5,0,10)
	
	

	6
	CKT412
	Thực hành Nguội 
	1(0,1,1)
	CKT401(a)
	

	7
	CKT413
	Thực hành Hàn 
	1(0,1,1)
	CKT401(a)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Học kỳ 3
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	23
	
	

	1
	CBT403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	
	

	2
	CBT409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	CBT405(a)
	

	3
	CBT406
	Vật lí 2
	4(4,0,8)
	CBT402(a)
	

	4
	CBT412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	CBT408(a)
	

	5
	CKT447
	Bài tập lớn Vẽ kỹ thuật
	1(0,1,0)
	CKT402(a)
	

	6
	CKT403
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	4(4,0,8)
	
	

	7
	CKT449
	Thực hành Tiện cơ bản
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	25
	
	

	Môn học bắt buộc
	25
	
	

	1
	CBT407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	CBT403(a)
	

	2
	CBT416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	CBT412(a)
	

	3
	CBT413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	CBT409(a)
	

	4
	CBT410
	Vật lí 3
	4(4,0,8)
	CBT406(a)
	

	5
	TTT4200
	Tin học
	3(1,2,3)
	
	

	6
	CKT404
	Vật liệu học
	4(4,0,8)
	
	

	7
	CKT450
	Thực hành Phay cơ bản
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	27
	
	

	Môn học bắt buộc
	25
	
	

	1
	CBT411
	Hóa học 3
	4(4,0,8)
	CBT407(a)
	

	2
	CBT414
	Vật lí 4
	4(4,0,8)
	CBT410(a)
	

	3
	CBT419
	Toán 5
	5(5,0,10)
	CBT413(a)
	

	4
	CBT441
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	5
	CKT408
	Nguyên lý cắt kim loại
	3(3,0,6)
	
	

	6
	CKT407
	Công nghệ chế  tạo máy 
	4(4,0,8)
	
	

	7
	CKT415
	Thực hành Tiện nâng cao (**)
	2(0,2,1)
	CKT449(a)
	Học tập ngoài DN

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 3 môn học)
	2
	
	

	1
	CKT410
	Lập trình CNC
	2(2,0,4)
	
	

	2
	CKT409
	Kỹ thuật thuỷ lực - khí nén 
	2(2,0,4)
	
	

	3
	CKT406
	Nguyên lý – Chi tiết máy
	2(2,0,4)
	
	

	
	
	Học kỳ 6
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	1
	CBT415
	Hóa học 4
	4(4,0,8)
	CBT411(a)
	

	2
	CBT420
	Toán 6
	5(5,0,10)
	CBT419(a)
	

	3
	CBT442
	Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	CBT443(a)
	

	4
	CKT421
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	
	

	5
	CKT422
	Máy cắt kim loại
	2(2,0,4)
	
	

	6
	CKT417
	Thực hành Phay nâng cao (**)
	2(0,2,1)
	CKT450(a)
	Học tập ngoài DN

	7
	CKT448
	Đồ án chuyên ngành
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	
	

	1
	CKT418
	Thực hành CNC cơ bản
	2(0,2,1)
	CKT410(a)
	

	2
	CKT430
	Thực hành Sửa chữa thiết bị cơ khí
	2(0,2,1)
	
	

	
	Tổng cộng
	139
	
	





KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRUNG CẤP TOÀN KHÓA 2019
KHOA CƠ KHÍ
NGÀNH: CẮT GỌT KIM LOẠI
MÃ NGÀNH: 5520121
	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Tên môn học:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBT404
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	
	

	2
	CBT401
	Toán 1
	4(4,0,8)
	
	

	3
	KTT401
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	4
	CTT402
	Giáo dục Chính trị
	2(1,1,3)
	
	

	5
	CTT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	6
	CBT424
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	7
	CKT401
	An toàn lao động
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	1
	CBT417
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	
	

	2
	CBT405
	Toán 2
	4(4,0,8)
	CBT401(a)
	

	3
	CBT402
	Vật lí 1
	4(4,0,8)
	
	

	4
	CBT408
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	CBT404(a)
	

	5
	CKT402
	Vẽ kỹ thuật
	5(5,0,10)
	
	

	6
	CKT412
	Thực hành Nguội 
	1(0,1,1)
	CKT401(a)
	

	7
	CKT413
	Thực hành Hàn 
	1(0,1,1)
	CKT401(a)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Học kỳ 3
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	24
	
	

	1
	CBT403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	
	

	2
	CBT409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	CBT405(a)
	

	3
	CBT406
	Vật lí 2
	4(4,0,8)
	CBT402(a)
	

	4
	CBT412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	CBT408(a)
	

	5
	CKT447
	Bài tập lớn Vẽ kỹ thuật
	1(0,1,0)
	CKT402(a)
	

	6
	CKT403
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	4(4,0,8)
	
	

	7
	CKT414
	Thực hành Tiện cơ bản
	3(0,3,2)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	26
	
	

	Môn học bắt buộc
	26
	
	

	1
	CBT407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	CBT403(a)
	

	2
	CBT416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	CBT412(a)
	

	3
	CBT413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	CBT409(a)
	

	4
	CBT410
	Vật lí 3
	4(4,0,8)
	CBT406(a)
	

	5
	TTT4200
	Tin học
	3(1,2,3)
	
	

	6
	CKT404
	Vật liệu học
	4(4,0,8)
	
	

	7
	CKT416
	Thực hành Phay cơ bản
	3(0,3,2)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	1
	CBT411
	Hóa học 3
	4(4,0,8)
	CBT407(a)
	

	2
	CBT414
	Vật lí 4
	4(4,0,8)
	CBT410(a)
	

	3
	CBT419
	Toán 5
	5(5,0,10)
	CBT413(a)
	

	4
	CBT441
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	5
	CKT455
	Nguyên lý cắt kim loại 1
	4(4,0,8)
	
	

	6
	CKT415
	Thực hành Tiện nâng cao (**)
	2(0,2,1)
	CKT414(a)
	Học tập ngoài DN

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 4 môn)
	2
	
	

	1
	CKT410
	Lập trình CNC
	2(2,0,4)
	
	

	2
	CKT456
	Nguyên lý cắt kim loại 2
	2(2,0,4)
	CKT455(a)
	

	3
	CKT409
	Kỹ thuật thuỷ lực - khí nén 
	2(2,0,4)
	
	

	4
	CKT406
	Nguyên lý – Chi tiết máy
	2(2,0,4)
	
	

	
	
	Học kỳ 6
	25
	
	

	Môn học bắt buộc
	23
	
	

	1
	CBT415
	Hóa học 4
	4(4,0,8)
	CBT411(a)
	

	2
	CBT420
	Toán 6
	5(5,0,10)
	CBT419(a)
	

	3
	CBT442
	Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	CBT443(a)
	

	4
	CKT421
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	
	

	5
	CKT417
	Thực hành  Phay nâng cao (**)
	2(0,2,1)
	CKT416(a)
	Học tập ngoài DN

	6
	CKT458
	Máy cắt kim loại
	3(3,0,6)
	
	

	7
	CKT448
	Đồ án chuyên ngành
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn)
	2
	
	

	1
	CKT418
	Thực hành CNC cơ bản
	2(0,2,1)
	CKT410(a)
	

	2
	CKT430
	Thực hành Sửa chữa thiết bị cơ khí
	2(0,2,1)
	
	

	
	Tổng cộng
	139
	
	





KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRUNG CẤP TOÀN KHÓA 2019
KHOA CƠ KHÍ
NGÀNH: CƠ KHÍ CHẾ TẠO
MÃ NGÀNH: 5520117
	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Tên môn học:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBT404
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	
	

	2
	CBT401
	Toán 1
	4(4,0,8)
	
	

	3
	KTT401
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	4
	CTT402
	Giáo dục Chính trị
	2(1,1,3)
	
	

	5
	CTT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	6
	CBT424
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	7
	CKT401
	An toàn lao động
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	1
	CBT417
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	
	

	2
	CBT405
	Toán 2
	4(4,0,8)
	CBT401(a)
	

	3
	CBT402
	Vật lí 1
	4(4,0,8)
	
	

	4
	CBT408
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	CBT404(a)
	

	5
	CKT402
	Vẽ kỹ thuật
	5(5,0,10)
	
	

	6
	CKT412
	Thực hành Nguội 
	1(0,1,1)
	CKT401(a)
	

	7
	CKT413
	Thực hành Hàn 
	1(0,1,1)
	CKT401(a)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Học kỳ 3
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	24
	
	

	1
	CBT403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	
	

	2
	CBT409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	CBT405(a)
	

	3
	CBT406
	Vật lí 2
	4(4,0,8)
	CBT402(a)
	

	4
	CBT412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	CBT408(a)
	

	5
	CKT447
	Bài tập lớn Vẽ kỹ thuật
	1(0,1,0)
	CKT402(a)
	

	6
	CKT403
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	4(4,0,8)
	
	

	7
	CKT414
	Thực hành Tiện cơ bản
	3(0,3,2)
	CKT401(a)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	26
	
	

	Môn học bắt buộc
	26
	
	

	1
	CBT407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	CBT403(a)
	

	2
	CBT416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	CBT412(a)
	

	3
	CBT413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	CBT409(a)
	

	4
	CBT410
	Vật lí 3
	4(4,0,8)
	CBT406(a)
	

	5
	TTT4200
	Tin học
	3(1,2,3)
	
	

	6
	CKT404
	Vật liệu học
	4(4,0,8)
	
	

	7
	CKT416
	Thực hành Phay cơ bản
	3(0,3,2)
	CKT401(a)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	25
	
	

	Môn học bắt buộc
	23
	
	

	1
	CBT411
	Hóa học 3
	4(4,0,8)
	CBT407(a)
	

	2
	CBT414
	Vật lí 4
	4(4,0,8)
	CBT410(a)
	

	3
	CBT419
	Toán 5
	5(5,0,10)
	CBT413(a)
	

	4
	CBT441
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	5
	CKT422
	Máy cắt kim loại
	2(2,0,4)
	
	

	6
	CKT451
	Kỹ thuật chế tạo 1 
	3(3,0,6)
	
	

	7
	CKT415
	Thực hành Tiện nâng cao (**)
	2(0,2,1)
	CKT414(a)
	Học tập ngoài DN

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 3 môn học)
	2
	
	

	1
	CKT410
	Lập trình CNC
	2(2,0,4)
	
	

	2
	CKT409
	Kỹ thuật thuỷ lực - khí nén 
	2(2,0,4)
	
	

	3
	CKT406
	Nguyên lý – Chi tiết máy
	2(2,0,4)
	
	

	
	
	Học kỳ 6
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	1
	CBT415
	Hóa học 4
	4(4,0,8)
	CBT411(a)
	

	2
	CBT420
	Toán 6
	5(5,0,10)
	CBT419(a)
	

	3
	CBT442
	Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	CBT443(a)
	

	4
	CKT421
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	
	

	5
	CKT452
	Kỹ thuật chế tạo 2
	2(2,0,4)
	CKT451(a)
	

	6
	CKT417
	Thực hành Phay nâng cao (**)
	2(0,2,1)
	CKT416(a)
	Học tập ngoài DN

	7
	CKT448
	Đồ án chuyên ngành
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 môn học)
	2
	
	

	1
	CKT418
	Thực hành CNC cơ bản
	2(0,2,1)
	CKT410(a)
	

	2
	CKT430
	Thực hành Sửa chữa thiết bị cơ khí
	2(0,2,1)
	
	

	
	Tổng cộng
	139
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MÃ NGÀNH: 5220206
	TT
	Mã      môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBT404
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	
	

	2
	CBT401
	Toán 1
	4(4,0,8)
	
	

	3
	KTT401
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	4
	CBT425
	Ngữ pháp Tiếng Anh 1
	2(2,0,4)
	
	

	5
	CBT427
	Thực hành Nghe 1
	2(0,2,1)
	
	

	6
	CBT441
	Tiếng Việt Thực hành 
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	25
	
	

	Môn học bắt buộc
	23
	
	

	1
	CTT402
	Giáo dục Chính trị
	2(1,1,3)
	
	

	2
	CTT406
	Pháp luật
	1(1.0.2)
	
	

	3
	CBT424
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	4
	CBT417  
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	
	

	5
	CBT405
	Toán 2
	4(4,0,8)
	CB401(a)
	

	6
	CBT402
	Vật lí 1
	4(4,0,8)
	
	

	7
	CBT408
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	CB404(a)
	

	8
	CBT428
	Thực hành Nghe 2 
	2(0,2,1)
	CB427(a)
	

	9
	CBT426
	Ngữ pháp Tiếng Anh 2
	2(2,0,4)
	CB425(a)
	

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 3 môn học)
	2
	
	

	10
	CBT451
	Tiếng Anh Điện thoại
	2(2,0,4)
	
	

	11
	CBT452
	Tiếng Anh Đàm phán
	2(2,0,4)
	
	

	12
	CBT453
	Tiếng Anh Thuyết trình
	2(2,0,4)
	
	

	Học kỳ 3
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	24
	
	

	1
	CBT403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	
	

	2
	CBT409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	CB405(a)
	

	3
	CBT406
	Vật lí 2
	4(4,0,8)
	CB402(a)
	

	4
	CBT412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	
	

	5
	CBT429
	Nói 1
	3(3,0,6)
	
	

	6
	CBT431
	Đọc 
	2(2,0,4)
	
	

	7
	CBT442
	Tiếng Anh kinh doanh
	3(3,0,6)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	23
	
	

	1
	CBT407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	CB403(a)
	

	2
	CBT416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	CB412(a)
	

	3
	CBT413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	CB409(a)
	

	4
	CBT410
	Vật lí 3
	4(4,0,8)
	CB406(a)
	

	5
	TTT4200
	Tin học
	3(1,2,3)
	
	

	6
	CBT433
	Viết 
	2(2,0,4)
	
	

	7
	CBT430
	Nói 2
	2(2,0,4)
	CB429(a)
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	1
	CBT411
	Hóa học 3
	4(4,0,8)
	CB407(a)
	

	2
	CBT414
	Vật lí 4
	[bookmark: _GoBack]4(4,0,8)
	CB410(a)
	

	3
	CBT419
	Toán 5
	5(5,0,10)
	CB413(a)
	

	4
	CBT443
	Ngoại ngữ 1
	3(1,2,3)
	
	

	5
	CBT434
	Thực hành Viết
	2(0,2,1)
	CB433(a)
	

	6
	CBT437
	Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (**)
	2(0,2,1)
	
	

	7
	CBT435
	Thực hành Biên dịch 1
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 1 trong 3 môn học)
	2
	
	

	8
	CBT450
	Tiếng Anh Thư điện tử
	2(2,0,4)
	
	

	9
	CBT454
	Tiếng Anh Nhà hàng
	2(2,0,4)
	
	

	10
	CBT455
	Tiếng Anh Nhân sự
	2(2,0,4)
	
	

	
	
	Học kỳ 6
	25
	
	

	Môn học bắt buộc
	25
	
	

	1
	CBT415
	Hóa học 4
	4(4,0,8)
	CB411(a)
	

	2
	CBT420
	Toán 6
	5(5,0,10)
	CB419(a)
	

	3
	CBT444
	Ngoại ngữ 2 
	2(1,1,3)
	
	

	4
	CBT440
	Thực tập Tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	5
	CBT436
	Thực hành Biên dịch 2 (**)
	2(0,2,1)
	CB435(a)
	

	6
	CBT438
	Đồ án môn học Hành chính – Nhân sự
	1(0,1,0)
	
	

	7
	CBT439
	Tiếng Anh du lịch
	3(3,0,6)
	
	

	8
	CBT445
	Tiếng Anh Chăm sóc khách hàng
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Tổng cộng
	139
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